
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

549/PK - Áp Phú Khương, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

05/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC AQUA

1301127467

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
- Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia súc, gia cầm và thủy sản. Ban buôn thóc, ngô và các loại 
hạt ngũ cốc khác

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
- Chi tiết: Bán buôn thủy sản, Bán buôn rau, quả, Bán buôn cà 
phê, Bán buôn chè, Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột tinh bột, 
Bán buôn thực phẩm khác, Bán buôn đồ uống không có cồn.

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị vật tư phụ tùng ngành 
phục vụ ngành công nghiệp, xây dựng. Bán buôn thiết bị văn 
phòng (máy photocopy, máy đánh chữ, máy vi tính). Bán buôn 
thiết bị cơ giới phục vụ công nông lâm nghiệp.

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, Bán buôn tre, nứa, gỗ 
cây và gỗ chế biến, Bán buôn xi măng, Bán buôn gạch xây 
dựng, ngói, đá, cát, sỏi, Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh, Bán buôn sơn, vecni 

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
HOÀNG PHÚC AQUA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHUC AQUA PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG PHUC AQUA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963193613
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket), Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket), Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác, Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh, Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán 
lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh, Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4719

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không chứa cồn: các loại đồ uống 
nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga, bán lẻ nước khoáng 
thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(Không kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

19. Sản xuất cà phê 1077

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)

1079

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Chi tiết: sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, 
sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất nước đá

1104(Chính)

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Trừ sản xuất hóa chất)

2023

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công cơ khí, xi mạ

2592

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
- Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ thực 
phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu 
động hoặc tại chợ, Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ, Bán 
lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ 
rau quả lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ thực phẩm chín lưu động 
hoặc tại chợ, Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào 
đâu, Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động 
hoặc tại chợ.

4781

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

26. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(Không hoạt động tại trụ sở)

3600
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TUẤN VŨ

Việt 
Nam

Xã Tân Hưng, Huyện 
Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 083094013611

2 NGUYỄN 
HOÀNG 
PHÚC

Việt 
Nam

549/PK - Phú 
Khương, Xã Phú Lễ, 
Huyện Ba Tri, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

800.000.000 80,000 083094001800

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh.  Bán lẻ dầu hoả, 
gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng 
chuyên doanh. Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào 
đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083094001800
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 549/PK - Ấp Phú Khương, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 549/PK - Ấp Phú Khương, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam

21/12/1994 Kinh Việt Nam

12/09/2022 CT CCS QL HC VỀ TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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